
Ý TƯỞNG THUẬT TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC BÀI TẬP 4.4.1 

(Vẽ hình tam giác vuông số bằng vòng lặp for lồng nhau trong Java) 

1. Ý tưởng cốt lõi (Tư duy Vòng lặp Hàng và Cột) 

Khi quan sát hình tam giác số cần in: 

●​ Dòng 1:  1 
●​ Dòng 2:  1 2 
●​ Dòng 3:  1 2 3 
●​ Dòng 4:  1 2 3 4 
●​ Dòng 5:  1 2 3 4 5 
Ta nhận thấy quy luật 2 chiều: 

1.​ Chiều dọc (Số dòng): Có tổng cộng h = 5 dòng, chạy từ dòng 1 đến dòng 5. Ta dùng một vòng lặp ngoài với biến đếm i đại diện 
cho số thứ tự của dòng (i chạy từ 1 đến h). 

2.​ Chiều ngang (Các số trên mỗi dòng): 

●​ Ở dòng i = 1: In từ 1 đến 1 (có đúng 1 số). 
●​ Ở dòng i = 2: In từ 1 đến 2 (có đúng 2 số). 
●​ Ở dòng i = 3: In từ 1 đến 3 (có đúng 3 số). 

--> Quy luật: Ở dòng thứ i, ta cần in các số từ 1 đến i. 

Vì vậy, ta dùng một vòng lặp trong với biến đếm j chạy từ 1 đến i (j <= i). 

3.​ Thao tác ngắt dòng: 



●​ Trong vòng lặp con (j): Dùng lệnh System.out.print(j + " ") để in các số trên cùng một hàng ngang. 

●​ Sau khi vòng lặp con chạy xong một dòng: Dùng lệnh System.out.println() để xuống dòng mới, chuẩn bị cho dòng kế tiếp. 

2. Bảng mô phỏng từng bước chạy (Trace Table) 

Vòng ngoài (i) Vòng trong (j) Điều kiện j <= i Lệnh thực thi Dữ liệu xuất hiện trên màn hình 

i = 1 j = 1 1 ≤ 1 (Đúng) In j kèm dấu cách 1  

 j = 2 2 ≤ 1 (Sai) Thoát vòng trong --> println() Xuống dòng 

i = 2 j = 1 1 ≤ 2 (Đúng) In j kèm dấu cách 1  

 j = 2 2 ≤ 2 (Đúng) In j kèm dấu cách 1 2  

 j = 3 3 ≤ 2 (Sai) Thoát vòng trong --> println() Xuống dòng 

i = 3 j = 1, 2, 3 j ≤ 3 (Đúng) In các giá trị 1, 2, 3 1 2 3  

 j = 4 4 ≤ 3 (Sai) Thoát vòng trong --> println() Xuống dòng 

i = 4 j = 1, 2, 3, 4 j ≤ 4 (Đúng) In các giá trị 1, 2, 3, 4 1 2 3 4  

 j = 5 5 ≤ 4 (Sai) Thoát vòng trong --> println() Xuống dòng 

i = 5 j = 1, 2, 3, 4, 5 j ≤ 5 (Đúng) In các giá trị 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5  



Vòng ngoài (i) Vòng trong (j) Điều kiện j <= i Lệnh thực thi Dữ liệu xuất hiện trên màn hình 

 j = 6 6 ≤ 5 (Sai) Thoát vòng trong --> println() Xuống dòng 

i = 6 — 6 ≤ 5 (Sai) Kết thúc toàn bộ chương trình — 

 
3. Hướng dẫn từng bước viết mã nguồn 

Bước 1: Khởi tạo biến chiều cao tam giác final int H = 5;. 

Bước 2: Viết vòng lặp ngoài điều khiển số dòng: for (int i = 1; i <= H; i++). 

Bước 3: Viết vòng lặp trong lồng vào giữa để in các số từ 1 đến i: for (int j = 1; j <= i; j++). Trong thân vòng lặp này gọi 
System.out.print(j + " ");. 

Bước 4: Đặt lệnh System.out.println(); ngay sau khi đóng ngoặc nhọn của vòng lặp trong (vẫn nằm bên trong vòng lặp ngoài) 
để chuyển dòng.  
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